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Lê Văn Hùng

GVCN: Lê Văn Hùng

Số điện thoại: 0962973467

UBND QUẬN BÌNH THẠNH

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

CỬU LONG

DANH SÁCH HỌC SINH LỚP 9/1 NĂM HỌC 2021-2022

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

Nam

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Ngày sinh

23/11/2007

25/05/2007

30/01/2007

11/05/2007

20/04/2007

29/05/2007

12/02/2007

17/02/2007

09/03/2007

27/01/2007

28/07/2007

28/10/2007

15/03/2007

23/11/2007

21/09/2007

26/03/2007

06/05/2007

28/08/2007

19/10/2007

04/04/2007

12/08/2007

12/02/2007

10/03/2007

13/07/2007

10/06/2007

29/09/2007

23/08/2006

24/01/2007

24/06/2007

30/01/2007

21/10/2007

Trần Lê Trâm Anh

Bùi Đỗ Thiên Ân

Nguyễn Gia Bảo

08/10/2007

18/01/2007

18/10/2007

25/08/2006

21/10/2007

30/10/2007

30/12/2007

Nguyễn Hồng Kim Bảo

Châu Thiên Bảo

Nguyễn Tiến Dũng

Trần Thái Dương

Lưu Nguyễn Phúc Hậu

Triệu Trung Hiếu

Lê Hoàng Hóa

Nguyễn Trần Gia Nghi

Đoàn Bảo Ngọc

Ngô Khánh Ngọc

Nguyễn Trần Thảo Nguyên

Vũ Minh Nguyệt

Lê Nguyễn Hiền Nhiên

Nguyễn Ngọc Trâm Như

Nguyễn Ngọc Tú Như

Phạm Bá Phia

Bào Phong Phú

Phạm Nguyễn Trúc Phương

Ngô Thị Phượng

Trần Anh Quân

Nguyễn Minh Quân

Nguyễn Phước Sang

Bùi Lê Tấn Tài

Lương Thị Khánh Tâm

Võ Nguyễn Hạnh Thảo

Lê Minh Thuận

Phạm Minh Thư

Đặng Thanh Toàn

Nguyễn Thị Linh Trang

Nguyễn Ngọc Bảo Trân

Nguyễn Tú Bảo Trân

Võ Hoàng Thiên Trúc

Nguyễn Trần Thể Vi

Bùi Quang Vinh

Nguyễn Ngọc Vy

Phạm Hoàng Yến

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Giới tính

Nam

Nữ

Nữ

Nam

Bình Thạnh, ngày 27 tháng 8 năm 2021

Họ và tên

Nguyễn Đức Anh

Nguyễn Phương Anh

Nam

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nam

Nam

Nam

Nữ

HIỆU TRƯỞNG

Lê Đình Thảo

Nữ

Nữ

Nữ

Nam

Nữ

Nữ

25/08/2007

26/03/2007


